
1 079313011510 Lưu Quỳnh Phương An x 14/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
2 079313010218 Nguyễn Khả Ân x 08/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
3 079313017579 Lâm Tường Anh x 20/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
4 079313011908 Lê Ngọc Hoàng Anh x 04/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
5 079313011619 Lương Ngọc Minh Anh x 04/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
6 079313025822 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh x 01/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
7 087313004273 Nguyễn Ngọc Trâm Anh x 16/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
8 079213023073 Nguyễn Phi Anh 04/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
9 079213008908 Nguyễn Phúc Bảo Anh 17/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
10 079313024163 Nguyễn Vũ Minh Anh x 28/08/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
11 079313018769 Thi Nguyễn Trâm Anh x 09/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
12 079213020379 Trần Hoàng Anh 20/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
13 079313029316 Trần Minh Anh x 15/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
14 079213050850 Vũ Lâm Hoàng Bách 26/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
15 079313030561 Ôn Trần Bảo Châu x 15/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
16 079313037806 Trần Lê Bảo Châu x 17/07/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
17 079313022710 Phạm Hà Chi x 18/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
18 079213041764 Dương Khai Nguồn Cội 07/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
19 079313030596 Huỳnh Thể Diệu x 03/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
20 079213027716 Nguyễn Lê Anh Duy Nam 28/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
21 079313016587 Nguyễn Nhất Hà x 23/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
22 079313007177 Đoàn Ngọc Hân x 10/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
23 079313002889 Huỳnh Bảo Hân x 04/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
24 094312005696 Nguyễn Bảo Hân x 21/05/2012 THCS Nguyễn Tri Phương
25 082313004298 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 01/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
26 051313001163 Phạm Lê Hân x 22/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
27 070313012362 Trần Ngọc Hân x 12/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
28 079313024798 Đinh Cẩm Mỹ Hạnh x 13/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
29 079313039835 Nguyễn Song Minh Hạnh x 24/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
30 087213013336 Võ Trần Anh Hào 05/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
31 079313023598 Nguyễn Thanh Hiền x 21/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
32 079213034576 Liên Đặng Minh Hoàng 02/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
33 079213048606 Nguyễn Trần Việt Hùng 04/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
34 079213015835 Phạm Duy Quang Hùng 01/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
35 079213048492 Đoàn Chấn Hưng 25/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
36 079213004260 Hoàng Khánh Hưng 12/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
37 082213012761 Nguyễn Thế Hưng 08/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
38 019213005393 Bùi Quốc Huy 12/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
39 079213003384 Nguyễn Thành Huy 06/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
40 079213044974 Tạ Trương Gia Huy 27/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
41 079213029562 Tăng Gia Huy 07/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
42 079213020685 Nguyễn Đỗ Khang 26/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
43 079213001230 Nguyễn Huy Khang 15/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
44 079213009796 Nguyễn Vĩnh Khang 07/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
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45 079213019117 Phạm Huy Khang 29/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
46 079213036152 Nguyễn Đăng Khoa 29/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
47 086213006194 Trần Đăng Khoa 27/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
48 079213049559 Trịnh Đăng Khoa 28/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
49 087213004096 Võ Đăng Khoa 27/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
50 079213010408 Vũ Anh Khôi 01/08/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
51 079213012059 Nguyễn Anh Kiệt 13/07/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
52 092313007804 Bùi Ngọc Thiên Kim x 11/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
53 070313010292 Nguyễn Ngọc Thiên Kim x 05/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
54 079313024751 Nguyễn Ngọc Thiên Kim x 15/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
55 079313030403 Trần Hoàng Bảo Kim x 23/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
56 079313000152 Vũ Ngọc Thiên Kim x 24/08/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
57 079213013223 Nguyễn Dũng Lâm 19/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
58 001213071825 Nguyễn Tùng Lâm 31/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
59 079213025343 Phạm Tùng Lâm 27/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
60 079313043338 Phùng Nguyễn Khánh Linh x 15/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
61 079213052429 Ngô Hoàng Long 19/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
62 079213043669 Nguyễn Kim Long 23/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
63 079213005658 Nguyễn Minh Long 16/07/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
64 079213046786 Nguyễn Hữu Minh 26/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
65 079213002109 Hồ Bảo Nam 05/08/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
66 056213009129 Nguyễn Khánh Nam 22/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
67 079213035458 Trần Hạo Nam 02/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
68 079213026290 Văn Võ Kỳ Nam 16/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
69 079313014816 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân x 20/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
70 051313006897 Nguyễn Thị Thu Ngân x 13/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
71 079313045438 Tạ Kim Ngân x 17/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
72 079313039782 Bùi Ái Nghi x 08/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
73 079313002021 Trần Phương Nghi x 25/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
74 079313038563 Đỗ Như Ngọc x 25/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
75 079313008071 Nguyễn Diệp Bảo Ngọc x 11/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
76 079313016293 Nguyễn Thanh Ngọc x 06/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
77 079213004226 Bùi Khánh Nguyên 21/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
78 079313046087 Lý Tuyết Nhi x 09/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
79 079313023564 Nguyễn Ngọc Hiền Nhi x 05/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
80 079313022800 Lê Phạm Quỳnh Như x 05/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
81 079313015091 Trần Hỷ Như x 24/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
82 079212035611 Khưu Đặng Tấn Phát 10/04/2012 THCS Nguyễn Tri Phương
83 082213017369 Trần Hòa Phát 15/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
84 082213017370 Trần Thuận Phát 15/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
85 079213033275 Trương Vĩnh Phát 06/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
86 042213000111 Nguyễn Quốc Phong 12/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
87 079213041845 Lê Thành Phú 19/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
88 079213038432 Huỳnh Thiên Phúc 18/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
89 079213046601 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 28/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
90 079213009308 Trần Thiên Phúc 19/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
91 079213021763 Trương Vĩnh Gia Phúc 07/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
92 075213021733 Đặng Duy Phước 22/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
93 079213038489 Dương Đình Ngọc Phước 01/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
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94 079313029322 Huỳnh Bảo Phương x 12/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
95 079313015306 Phạm Thanh Phương x 05/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
96 079213047283 Vũ Tùng Phương 29/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
97 079213048253 Mai Minh Quân 13/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
98 079213031522 Tống Lê Anh Quân 25/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
99 051213004806 Trần Hoàng Minh Quân 17/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương

100 079213033543 Võ Vĩnh Tấn Quân 24/07/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
101 079213042077 Nguyễn Thái Quốc 23/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
102 079213032329 Nguyễn Minh Quý 25/08/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
103 079213039130 Âu Dương Gia Quyền 22/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
104 079313039036 Huỳnh SaLiMah 24/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
105 079313043101 Cao Hoài Mỹ San 02/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
106 079213025311 Võ Thanh Sơn 16/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
107 079313024282 Huỳnh Tú Thanh x 22/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
108 079313043470 Nguyễn Đặng Hiền Thảo x 05/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
109 079313001377 Nguyễn Ngọc Xuân Thảo x 01/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
110 079313034623 Trần Nguyễn Xuân Thảo x 26/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
111 066213006930 Phạm Quốc Thiên 04/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
112 079313038335 ĐẶNG TRẦN ANH THƯ 30/08/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
113 079313033906 Ngô Võ Minh Thư 07/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
114 051313004591 Nguyễn Lê Anh Thư 04/07/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
115 079313027241 Nguyễn Huỳnh Kim Thủy 29/07/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
116 079313038390 Nguyễn Hoàng Cát Tiên 28/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
117 079313036136 Nguyễn Lê Cát Tiên 26/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
118 079213018561 Nguyễn Minh Tiến 25/07/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
119 079313017619 Dương Nguyễn Ngọc Trâm x 28/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
120 079313035540 Phạm Trúc Quỳnh Trâm x 21/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
121 079313018905 Hoàng Bảo Trân x 13/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
122 079313008596 Trần Phạm Bảo Trân x 31/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
123 079313034921 Phạm Trần Minh Trang x 26/07/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
124 079213008748 Huỳnh Dư Minh Trí 19/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
125 079213045045 Ngô Lê Đức Trí 22/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
126 079213020237 Phạm Minh Trí 26/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
127 054213009951 Trần Thanh Triết 21/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
128 070313006759 Phạm Ngọc Thái Trinh x 15/08/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
129 079313031959 Phạm Yến Trinh x 06/08/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
130 068213000796 Nguyễn Thành Trung 12/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
131 094213002730 Lê Minh Tuệ x 29/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
132 094213002064 Trần Vi Tùng 22/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
133 079313020609 Nguyễn Hoàng Cát Tường x 28/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
134 079313000871 Trần Nguyễn Khánh Uyên x 04/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
135 087213012102 Phạm Hoàng Vinh 28/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
136 079213002772 Văn Quốc Vinh 21/09/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
137 079213038238 Trần Uy Vũ 16/10/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
138 079313032892 Nguyễn Ngọc Như Ý x 03/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
139 079313041494 Lưu Thị Khánh Hòa x 01/04/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
140 094213011795 Nguyễn Gia Bảo 01/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
141 079313003298 Vũ Thụy Linh Đan x 29/12/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
142 079313016437 Lâm Minh Hằng x 10/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
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143 079313045045 VÕ TRẦN THIÊN KIM x 01/05/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
144 079213029911 Lìu Khải Nguyên 11/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
145 080213001992 Nguyễn Luke Thiện Nhân 28/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
146 079212025627 Trần Đế Quân 24/10/2012 THCS Nguyễn Tri Phương
147 079313015902 Trần Ngọc Tâm x 25/11/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
148 079213038761 Dương Nguyễn Minh Thắng 26/03/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
149 079211005885 Văn Vĩnh Thiện 21/05/2011 THCS Nguyễn Tri Phương
150 079313021581 DƯƠNG NHÃ THƯ x 08/06/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
151 066313014366 Lê Võ Thái Thùy x 08/07/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
152 079313024896 Khưu Thanh Vân x 19/01/2013 THCS Nguyễn Tri Phương
153 079313042967 Trang Bảo Hân x 14/02/2013 THCS Nguyễn Tri Phương


